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THÔNG BÁO SỐ THẺ BHYT ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM,
CHỮA BỆNH ĐẾN NGÀY 20/01/2020

(Ban hành kèm theo Thông báo số  …….../BHXH-QLT ngày … tháng 01 năm 2020 của BHXH thành phố Hà Nội)

STT Mã  KCB Tên cơ sở KCB

Theo Hướng dẫn Liên ngành số 5791/HD-YT-
BHXH Tổng thẻ đã

đăng ký đến
31/12/2019

Số thẻ còn
được đăng ký

Số thẻ vượt
quáSố thẻ tối đa

hướng dẫn đăng
ký năm 2020

Đối tượng tiếp
nhận đăng ký KCB

ban đầu

Hạng
bệnh
viện

1 2 3 4 5 6 7 8=(4-7) 9=(7-4)

I QUẬN HOÀNG MAI

1 01-019 Viện Y học cổ truyền Quân
đội 64,600 Nhận đối tượng

trên 6 tuổi 1 65,905 - 1,305

2 01-009 Bệnh viện Bưu Điện (Bộ Bưu
Chính viễn thông) 60,100 1 60,156 - 56

II QUẬN ĐỐNG ĐA

1 01-912 Bệnh viện Châm cứu Trung
ương 27,300 1 27,376 - 76

2 01-004 Bệnh viện đa khoa Đống Đa 130,000 2 130,429 - 429

3 01-061 Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa
Nông nghiệp 26,500 1 26,890 - 390

4 01-925 Bệnh viện Lão khoa Trung
ương 5,000

Người cao tuổi mắc
bệnh Parkinson,
Alzheimer

1 - 5,000 -

III QUẬN BA ĐÌNH

1 01-015 Bệnh viện Quân Y 354 72,400 Nhận đối tượng
trên 15 tuổi 1 72,404 - 4

2 01-056 Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai
(cơ sở 1) 37,900 2 38,347 - 447

3 01-072 Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai
(cơ sở 2) 4,000 Nhận đối tượng

trên 15 tuổi 2 4,069 - 69

4 01-003 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 225,500 1 225,911 - 411

IV QUẬN CẦU GIẤY
1 01-007 Bệnh viện E 123,500 1 125,704 - 2,204

2 01-043 Bệnh viện 198 100,700

Nhận đối tượng
trên 15 tuổi đủ tiêu
chuẩn tại CV
4389/BHXH-CST

1 100,995 - 295

3 01-028 Bệnh viện đa khoa YHCT Hà
Nội 168,000 2 169,016 - 1,016

V QUẬN HAI BÀ TRƯNG

1 01-014 Bệnh viện Trung ương Quân
đội 108 119,600

Đối tượng đủ tiêu
chuẩn tại CV
4389/BHXH-CST

đặc
biệt

119,650 - 50

2 01-001 Bệnh viện Hữu Nghị 50,000

Nhận đối tượng
có đủ tiêu chuẩn
theo Hướng dẫn số
52HD/BTCTW
ngày 02/12/2005
của Ban Tổ chức
Trung ương Đảng

1 50,463 - 463
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3 01-047 Bệnh viện Y học cổ truyền
Trung ương 42,600 1 42,679 - 79

4 01-006 Bệnh viện Thanh Nhàn 165,600 1 167,102 - 1,502

5 01-065 Bệnh viện Dệt May 39,200 Nhận đối tượng
trên 6 tuổi 2 39,267 - 67

6 01-161 Bệnh viện đa khoa Quốc tế
Vinmec* 40,200 2 40,572 - 372

VI QUẬN HOÀN KIẾM

1 01-005 Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba 100,800 2 101,609 - 809

VII QUẬN THANH XUÂN

1 01-018 Viện Y học Phòng không -
không quân 61,100 Nhận đối tượng

trên 15 tuổi 2 61,586 - 486

2 01-055 Bệnh viện Xây dựng 75,000 1 75,052 - 52

3 01-087 Bệnh viện Than - Khoáng sản 7,900 Nhận đối tượng
trên 15 tuổi 2 7,999 - 99

4 01-062 Bệnh viện YHCT Bộ Công
An 81,900

Nhận đối tượng
trên 15 tuổi đủ tiêu
chuẩn tại CV
4389/BHXH-CST

1 82,617 - 717

VIII QUẬN LONG BIÊN

1 01-025 Bệnh viện đa khoa Đức Giang 152,300 1 152,866 - 566

2 01-086 TTYT Hàng không 10,800 2 10,834 - 34
IX QUẬN TÂY HỒ

1 01-075 Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở
2) 28,800 1 29,079 - 279

2 01-139 Bệnh viện đa khoa Quốc tế
Thu Cúc * 41,000 2 41,931 - 931

X QUẬN HÀ ĐÔNG

1 01-016 Bệnh viện 103 81,100
Đối tượng đủ tiêu

chuẩn tại CV
4389/BHXH-CST

1 81,187 - 87

2 01-816 Bệnh viện đa khoa Hà Đông 123,000 1 124,395 - 1,395

3 01-935 Bệnh viện YHCT Hà Đông 32,000 2 32,088 - 88
4 01-060 Bệnh viện Tuệ Tĩnh 41,400 2 41,465 - 65

XI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

1 01-071 Bệnh viện Nam Thăng Long 41,000 2 41,104 - 104

XII QUẬN NAM TỪ LIÊM

1 01-097 Bệnh viện Thể thao Việt Nam 37,800 Nhận đối tượng
trên 6 tuổi 2 38,260 - 460

XIII THỊ XÃ SƠN TÂY

1 01-819 Bệnh viện 105 65,800 Nhận đối tượng
trên 6 tuổi 1 65,868 - 68

2 01-831 Bệnh viện đa khoa Sơn Tây 70,000 2 70,585 - 585

XIV HUYỆN ĐÔNG ANH

1 01-031 Bệnh viện đa khoa Đông Anh 115,000 2 115,797 - 797

2 01-077 Bệnh viện Bắc Thăng Long 70,000 2 70,004 - 4

3 01-049 PKĐK cơ sở 2 BV Nam
Thăng Long 13,000 2 13,228 - 228

XV HUYỆN SÓC SƠN

1 01-032 Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn 56,200 2 56,672 - 472

Số thẻ tối đa
hướng dẫn đăng

ký năm 2020

Đối tượng tiếp
nhận đăng ký KCB

ban đầu

Hạng
bệnh
viện
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XVI HUYỆN THANH TRÌ

1 01-013 Bệnh viện đa khoa Nông
nghiệp 88,300 1 89,315 - 1,015

2 01-029 Bệnh viện đa khoa Thanh Trì 65,000 2 65,087 - 87

XVII HUYỆN ỨNG HOÀ

1 01-817 Bệnh viện đa khoa Vân Đình 85,000 2 85,141 - 141

Số thẻ tối đa
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ký năm 2020
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